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STT Tên đơn vị 
Mã  

định danh 

Tổng số 

hồ sơ  

    xử lý 

quá hạn 
(*)

 

Tỷ lệ 

hồ sơ 

nộp 

trực 

tuyến 

(%) 

 

Tỷ lệ 

thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(%) 

Kết quả số hóa hồ sơ 
(**) 

Tỷ lệ hồ 

sơ cấp 

kết quả 

điện tử 

(%) 

Tỷ lệ hồ 

sơ TTHC 

số hóa hồ 

sơ, kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

(%) 

Số lượng 

hồ sơ cung 

cấp dịch 

vụ chứng 

thực điện 

tử bản sao 

từ bản 

chính 

1  Các cơ quan chuyên môn huyện 000.00.34.H53 30 83 74.72 86.08 37.54 112 

2  UBND xã Phước Trạch 000.26.34.H53 0 100 100 100 100 1.296 

3  UBND xã Thạnh Đức 000.28.34.H53 0 92.2 96.97 98.04 92.16 1.552 

4  UBND xã Thanh Phước 000.27.34.H53 0 100 95.65 100 100 1.544 

5  UBND xã Phước Thạnh 000.25.34.H53 0 99.1 83.33 99.14 99.14 1.258 

6  UBND xã Phước Đông 000.24.34.H53 0 98.8 98.97 100 98.74 871 

7  UBND xã Bàu Đồn 000.21.34.H53 0 100 97.92 100 100 2.263 

8  UBND xã Cẩm Giang 000.22.34.H53 0 82.1 90.7 94.42 82.33 1.453 

9  UBND thị trấn Gò Dầu 000.20.34.H53 0 92.5 78.13 92.54 92.54 130 

10  UBND xã Hiệp Thạnh 000.23.34.H53 0 100 5.26 100 100 220 
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